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Bài 1 : Từ ghép
-Các từ ghép bà ngoại, thơm phức tiếng nào là tiếng chính, tiếng nào là tiếng phụ? Các tiếng được ghép với nhau theo trật tự như thế nào?

-Các tiếng trong hai từ ghép quần áo, trầm bổng ở những ví dụ sau có phân ra thành tiếng chính, tiếng phụ không?

 So sánh nghĩa của từ bà ngoại với nghĩa của từ bà


 So sánh nghĩa của từ quần áo so với nghĩa của mỗi tiếng quần, áo; nghĩa của từ trầm bổng với nghĩa của mỗi tiếng trầm, bổng.





Bài 2: Từ láy
 Xem xét hình thức âm thanh của các từ láy (được in đậm) trong các câu dưới đây. So sánh để nhận thấy sự khác nhau về đặc điểm âm thanh giữa các từ đăm đăm, mếu máo, liêu xiêu
Từ láy được cấu tạo như thế nào? Trong các từ láy in đậm trên, các tiếng được láy lại toàn bộ hay bộ phận? Căn cứ vào đặc điểm về âm thanh này của các từ để chia chúng thành các loại: láy toàn bộ, láy bộ phận (láy phụ âm đầu, láy phần vần).
-Nghĩa của các từ láy ha hả, oa oa, tích tắc, gâu gâu được tạo thành do đặc điểm gì về âm thanh?
- So sánh giữa nghĩa của tiếng gốc và nghĩa của từ láy trong các trường hợp sau:
mềm / mềm mại;
đỏ / đo đỏ;

· Nghĩa của từ láy?
·       -Vận dụng kiến thức đã học làm luyện tập


	· Mục tiêu cần đạt:
· - Hiểu được cấu tạo và ý nghĩa của từ ghép. Biết phân biệt từ ghép đẳng lập ? Từ ghép chính phụ?
· - Nắm được cấu tạo của các loại từ láy. Bước đầu hiểu được mối quan hệ âm – nghĩa của từ láy.
· Nội dung bài học:
Bài 1 : Từ ghép

I, Các loại  từ ghép:
1. Tìm hiểu ví dụ:
          bà/ ngoại    ; thơm/ phức
     c       p              c         p
· Từ ghép chính phụ



quần áo  ; trầm bổng
( không phân ra tiếng chính , tiếng phụ)
· => Từ ghép đẳng lập

    2. Ghi nhớ: sgk trang 14
 II. Nghĩa của từ ghép:
a) So sánh nghĩa của từ bà ngoại với nghĩa của từ bà,
-> nghĩa của bà ( bà nội, bà ngoại,...) rộng hơn nghĩa của bà ngoại
    b) So sánh nghĩa của từ quần áo so với nghĩa của mỗi tiếng quần, áo; nghĩa của từ trầm bổng với nghĩa của mỗi tiếng trầm, bổng.
-> Đối với các từ ghép đẳng lập, nghĩa của các tiếng  bao giờ cũng hẹp hơn nghĩa của cả từ. Nghĩa của quần áo rộng hơn nghĩa của quần, áo
=> Ghi nhớ sgk tr 14
III. Luyện tập: 1,2,3,4 sgk tr 15
Bài 2: Từ láy
I. I.Các loại từ láy:
II. đăm đăm  ; mếu máo; liêu xiêu
          Láy toàn bộ:	đăm đăm, ...
Láy bộ phận:
	+Láy phụ âm đầu	 ; mếu máo, …
+Láy phần vần	:liêu xiêu, ...



· Ghi nhớ : SGK trang 42







II.Nghĩa của từ láy:
  VD1:  Ha hả  (tiếng cười)
          oa oa  ( âm thanh tiếng khóc của em bé)
         tích tắc ( âm thanh quả lắc đồng hồ}
         gâu gâu ( âm thanh của tiếng chó sủa}
VD2: mềm / mềm mại;
            đỏ / đo đỏ
· mềm , đỏ ( tiếng gốc)
· mềm mại , đo đỏ (sắc thái giảm nhẹ)-
· Ghi nhớ : SGK trang 42

III. Luyện tập 
Làm BT 1,2,3,4 trang 43










Tự học: ĐẠI TỪ
Tự học: ÔN TẠP CA DAO- DÂN CA
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung bài học

	
Hoạt động 1:
. Từ nó ở trong đoạn văn đầu trỏ ai? Từ nó trong đoạn văn thứ hai trỏ con vật gì? Nhờ đâu em biết được nghĩa của hai từ nó trong hai đoạn văn ấy?
-. Từ thế trong vd c và  ai trong bài ca dao dùng để làm gì?
Hoạt động 2:
- Các từ nó, thế, ai trong các đoạn văn trên giữ chức vụ ngữ pháp gì trong câu?

Hoạt động 3:
Trong các nhóm đại từ sau đây, nhóm nào dùng để trỏ người, sự vật; nhóm nào trỏ số lượng; nhóm nào chỉ hoạt động, tính chất, sự việc?
Hoạt đông 4:
Trong các nhóm đại từ để hỏi sau đây, nhóm nào hỏi về người, vật; nhóm nào hỏi về số lượng; nhóm nào hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc?

Hoạt động 5: Vận dụng kiến thức vừa học làm bài tập





























Bài 2: ÔN TẬP CA DAO DÂN CA
Hoạt động 1:
Ca dao, dân ca là gì?
Hoạt đông 2:Ôn kiến thức đã học



Hoạt động 3: Mở rộng 
	Bài 1: ĐẠI TỪ
1. Đại từ là gì?
1 tìm hiểu ví dụ : sgk trang 54
VD: Nó trong đoạn văn (1) trỏ em tôi 
nó trong đoạn văn (2) trỏ con gà của anh Bốn Linh

VD: thế và ai trong trường hợp này được dùng để h  hỏi.
· Ghi nhớ: chấm 1 sgk trang 55

2.Chức vụ ngữ pháp của đại từ:
nó trong đoạn văn (1), ai trong bài ca dao làm chủ ngữ;
 nó trong đoạn văn (2) làm phụ ngữ cho danh từ,
 thế làm phụ ngữ cho động từ.
=> Ghi nhớ : Chấm 2  sgk trang 55
II. Phân loại đại từ
a) Đại từ để trỏ
 (1) - tôi, tao, tớ, chúng tôi, chúng tao, chúng tớ, mày, chúng mày, nó, hắn, chúng nó, họ, ...
-> Đại từ trỏ người, vật;
(2) - bấy, bấy nhiêu
-> Đại từ trỏ số lượng
(3) - vậy, thế
-Đại từ  trỏ hoạt động, tính chất, sự việc. Đây cũng là ba loại đại từ để trỏ.
b) Đại từ để hỏi
 (1) - ai, gì, ...
-> Đại từ để hỏi về người, vật
(2) - bao nhiêu, mấy
-> Đại từ để hỏi về số lượng
(3) - sao, thế nào
->Đại từ để hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc.
III. Luyện tập
1. a) Xếp các đại từ đã nhắc đến ở mục trên vào bảng dưới đây:

Số ngôi	Số ít	                   Số nhiều
1	   tôi, tao, tớ,.	         chúng tôi, chúng tao,                              
2	  mày,...	         chúng mày
3	nó, hắn,...	          chúng nó, họ,...

b) So sánh nghĩa của đại từ mình trong các câu sau:

a) Cậu giúp đỡ mình với nhé!

b)Mình về có nhớ ta chăng,
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.
                                                        (Ca dao)

 -> Mình trong câu (a) trỏ bản thân người nói (viết), thuộc ngôi thứ nhất số ít; mình trong hai câu ca dao trỏ người nghe (đọc), thuộc ngôi thứ hai.

2. Tìm một số ví dụ về trường hợp các danh từ chỉ người như: ông, bà, cha, mẹ, chú, bác, cô, dì, cháu, con,...được sử dụng như đại từ xưng hô.

Gợi ý: Tham khảo các ví dụ sau:

Cháu chào bác ạ!
Cháu mời ông bà xơi cơm.
Anh cho em hỏi bài toán này nhé!
Hôm nay, mẹ có đi làm không?
Bài 2: ÔN TẬP CA DAO DÂN CA

1.Nêu khái niệm ca dao, dân ca
2.Ôn nghệ thuật , nôi dung của các bài ca dao đã học:
- Những câu hát về TC GĐ ( Bài 1)
- Những câu hát vềTYQH đất nước , con người (Bài 4)
- Những câu hát than thân  ( Bài 2)
-Những câu hát châm biếm ( Bài 1)
3. Sưu tầm thêm những bài ca dao có các chủ đề trên ( Mỗi chủ đề ít nhất 2 bài )
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